
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

139/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

140/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

141/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

142/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

143/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

144/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

145/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

146/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

147/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Ân

Lâm Hải Giang

148/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023. Lâm Hải Giang

149/QĐ-BĐDHĐQT 18/9/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Lão

Lâm Hải Giang

165/TTr-UBND 18/9/2023 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

166/TTr-UBND 18/9/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện một số dự án

phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn

tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 

Nguyễn Tuấn Thanh

167/TTr-UBND 18/9/2023 Tờ trình bãi bỏ thực hiện chủ trương đầu tư dự án Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 02 thuộc Khu Đô 

thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

345/TB-UBND 18/9/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phạm Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 

năm 2023.

Trần Trọng Triêm

346/TB-UBND 18/9/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 

1D đến quốc lộ 19 mới

Trần Trọng Triêm

3436/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí trích đo bản đồ địa chính _ Công trình: Tuyến đường 

kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

3437/QĐ-UBND 18/9/2023  phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ  

Lâm Hải Giang

3438/QĐ-UBND 18/9/2023 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 Nguyễn Tự Công Hoàng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 18/09/2023

Số: 18/09/2023



3439/QĐ-UBND 18/9/2023 công nhận Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Trung Lương trực thuộc Công ty cổ phần Dịch 

vụ thương mại Trung Lương

Lâm Hải Giang

3440/QĐ-UBND 18/9/2023 Thành lập Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư thương mại tại Israel Nguyễn Tuấn Thanh 

3441/QĐ-UBND 18/9/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng 

công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Lâm Hải Giang

3442/QĐ-UBND 18/9/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Giám định 

y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Lâm Hải Giang

3443/QĐ-UBND 18/9/2023 V/v thành lập Đoàn công tác kiểm tra, xử lý tồn tại, hạn chế

trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần 

thứ 4

Nguyễn Tuấn Thanh

3444/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc giao đất (đợt 1) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn để đầu 

tư xây dựng Khu dân cư khu phố 8, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

3445/QĐ-UBND 18/9/2023 Phê duyệt Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin tập trung đối với Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử Lâm Hải Giang

3446/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng 

mặt bằng để thực hiện dự án Trung tâm

 trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và

 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn  

Lâm Hải Giang

3447/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng 

Khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa 

phận huyện Tuy Phước (giai đoạn 1) tại xã Phước An, huyện Tuy Phước

Nguyễn Tuấn Thanh

3448/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả bị ảnh hưởng do GPMB dự án Khu đô thị Tây 

Nam xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn), Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc dự án bồi thường, GPMB các dự án 

trong Khu kinh tế Nhơn Hội (Đợt 2)

Nguyễn Tuấn Thanh

3449/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện 

dự án Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 

Nguyễn Tuấn Thanh

3450/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án giao đất ở và thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường cho một số hộ 

dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

3451/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng Nguyễn Tự Công Hoàng

3452/QĐ-UBND 18/9/2023 Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Tường Sơn của 

Công ty TNHH Tân Lập

Nguyễn Tự Công Hoàng

3453/QĐ-UBND 18/9/2023 Ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định năm 2023

Lâm Hải Giang



3454/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án “Tiếp nhận trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán và 

giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định” do Tổ chức FHI 360, Mỹ tài trợ.

Nguyễn Tự Công Hoàng

3455/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Đào Đức Tuấn)

Phạm Anh Tuấn

3456/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Phan Thanh Liêm)

Phạm Anh Tuấn

3457/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (Nguyễn Văn Thơm) Phạm Anh Tuấn

3458/QĐ-UBND 18/9/2023 Về việc xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức Phạm Anh Tuấn

6749/UBND-VX 18/9/2023 Về việc thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Võ Gia Nghĩa

6750/UBND-VX 18/9/2023 Về việc nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp của sinh viên cử tuyển, hợp đồng năm 2023 tại Trường Đại học Y – 

Dược (Đại học Huế).

Võ Gia Nghĩa

6751/UBND-VX 18/9/2023 Về việc góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động và Khung 

tài liệu tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng.

Võ Gia Nghĩa

6752/UBND-VX 18/9/2023 Về tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN Võ Gia Nghĩa

6753/UBND-VX 18/9/2023 xem xét, đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Võ Gia Nghĩa

6754/UBND-KT 18/9/2023 V/v đề xuất giải quyết vướng mắc đối với phần diện tích đất ở thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam

Trần Trọng Triêm

6755/UBND-KT 18/9/2023 Công ty TNHH Thương mại OCOP Việt Nam mời tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP Phan Đình Hải

6756/UBND-KT 18/9/2023 Địa điểm quy hoạch xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

6757/UBND-KT 18/9/2023 Hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, xã 

Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

6758/UBND-KT 18/9/2023 Nội dung liên quan đến khu đất Trạm bơm nước thô thuộc dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) Nguyễn Tự Công Hoàng

6759/UBND-KT 18/9/2023 xem xét, đề xuất xử lý kiến nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 1431/UBND-NN ngày 13/9/2023 Lê Ngọc An

6760/UBND-NC 18/9/2023 Về việc chuẩn bị nội dung tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh Lê Ngọc An

6761/UBND-KT 18/9/2023 V/v xem xét kiến nghị của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Ngọc An

6762/UBND-KT 18/9/2023 Đề xuất việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các chính sách của tỉnh về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề để triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2023

Phan Đình Hải

6763/UBND-KT 18/9/2023 theo dõi việc nâng cấp hồ chứa nước Định Bình Lê Ngọc An

6764/UBND-TH 18/9/2023 V/v báo cáo sơ kết thực hiện đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" Lê Ngọc An

6765/UBND-TH 18/9/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai 

đến năm 2030

Lê Ngọc An

6766/UBND-KT 18/9/2023 Tăng cường công tác quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng

6767/UBND-NC 18/9/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Lê Ngọc An



6768/UBND-KT 18/9/2023 V/v kiến nghị vướng mắc về quy hoạch mỏ vật liệu thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam  phía Đông 

giai đoạn 2021 -2023 qua địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tự Công Hoàng

6769/UBND-KT 18/9/2023 V/v giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã An Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

6770/UBND-NC 18/9/2023 Về việc đồng ý cho viên chức đi du lịch nước ngoài (Võ Ngọc Phước) Lâm Hải Giang

6771/UBND-NC 18/9/2023 Vv đồng ý cho công chức đi du lịch nước ngoài (Phan Thị Mỹ Hậu) Lâm Hải Giang

6772/UBND-NC 18/9/2023 Về việc đồng ý cho viên chức đi nước ngoài (Đặng Văn Bền) Lâm Hải Giang

6773/UBND-VX 18/9/2023 Về việc chủ trương và danh mục mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ nguồn kinh 

phí ngân sách nhà nước đã giao dự toán năm 2023.

Lâm Hải Giang

6774/UBND-VX 18/9/2023 Về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Phát triển Phục hồi chức năng giai 

đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

6775/UBND-VX 18/9/2023 Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

chuyển đổi số.

Lâm Hải Giang

6776/UBND-VX 18/9/2023 tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi và dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Tuấn Thanh

6777/UBND-KT 18/9/2023 triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Nguyễn Tuấn Thanh

6778/UBND-TD 18/9/2023 V/v xin vắng mặt phiên tòa hành chính phúc thẩm vụ kiện của ông Lê Anh Tuấn ở tổ 46, khu vực 5, phường 

Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

6779/UBND-KSTT 18/9/2023 Cung cấp thông tin, hạ tầng các hệ thống thông tin của tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công an Lâm Hải Giang

6780/UBND-VX 18/9/2023 Về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP (hạn góp ý trước 

20/9/2023)

Võ Gia Nghĩa

6781/UBND-VX 18/9/2023 đề xuất thành phần dự Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực miền Trung và 

Tây Nguyên

Võ Gia Nghĩa

6782/UBND-VX 18/9/2023 V/v phối hợp triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Bình Định. Lâm Hải Giang

6783/UBND-VX 18/9/2023 Về đón tiếp đại biểu và tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và lớp học chuyên đề tại Trung tâm 

ICISE

Lâm Hải Giang

6784/UBND-VX 18/9/2023 V/v kinh phí triển khai các nhiệm vụ Quý III và Quý IV trong Chương trình công tác trọng tâm tỉnh Bình Định 

năm 2023 

Lâm Hải Giang

6785/UBND-TH 18/9/2023 tiền thuê đất chênh lệch của Công ty Xăng dầu Bình Định tại khu đất thuê thuộc phường Hải Cảng, thành phố 

Quy Nhơn 

Nguyễn Tự Công Hoàng

6786/UBND-NC 18/9/2023 V/v phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng Lê Ngọc An

6787/UBND-KT 18/9/2023 Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành 

phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước và Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân

Nguyễn Tự Công Hoàng

6788/UBND-TH 18/9/2023 Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

6789/UBND-TH 18/9/2023 triển khai thực hiện Báo cáo số 445/BC-CP ngày 12/9/2023 của Chính phủ Lê Ngọc An

6790/UBND-NC 18/9/2023 Về việc kinh phí đón tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Lâm Hải Giang

6791/UBND-VX 18/9/2023 Về việc dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt nam lần 

thứ 24, năm 2023 tại Bình Định.

Lâm Hải Giang



6792/UBND-VX 18/9/2023 Về tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-

BKHCN 

Võ Gia Nghĩa

6793/UBND-VX 18/9/2023 Về việc phổ cập nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Võ Gia Nghĩa

6794/UBND-VX 18/9/2023 Về việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp. Võ Gia Nghĩa

6795/UBND-VX 18/9/2023 thống nhất đề xuất bãi bỏ Quyết định số74/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 

định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Võ Gia Nghĩa

6796/UBND-VX 18/9/2023 xem xét, đề xuất giải quyết kiến nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Võ Gia Nghĩa

6797/UBND-VX 18/9/2023 Về góp ý đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Võ Gia Nghĩa

6798/UBND-KT 18/9/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 (Từ tháng 3 

đến tháng 9 năm 2023)

Nguyễn Tự Công Hoàng

6799/UBND-KT 18/9/2023 V/v  điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường dọc kênh Lại Giang, Phường Bồng Sơn (đoạn từ nhà 

thờ Tin Lành đến cầu số 4).

Nguyễn Tự Công Hoàng

6800/UBND-NC 18/9/2023 V/v chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính  Phạm Anh Tuấn

6801/UBND-NC 18/9/2023 Về việc xin ý kiến bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định Phạm Anh Tuấn


